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PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      547 /QĐ-UBND-HC, ngày 16  tháng  5  năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI 

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa 

điểm  

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

I LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

1 
1.0133

94 

Phê duyệt danh mục đầu 

tư lưới điện trung áp, hạ 

áp 

12 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ, trong 

đó: 

+ Sở Công 

Thương 07 

ngày làm 

việc 

+ UBND 

Tỉnh 05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

quy định 

Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Chính phủ quy định về 

quy hoạch phát triển điện lực, phương án 

phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây 

dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu đầu tư dự án kinh doanh điện 

lực 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

2 
1.0133

95 

Điều chỉnh danh mục 

đầu tư lưới điện trung 

áp, hạ áp  

12 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

quy định 

Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Chính phủ quy định về 

quy hoạch phát triển điện lực, phương án 

phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây 

dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 



2 

 

 

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa 

điểm  

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

hợp lệ: 

+ Sở Công 

Thương 07 

ngày làm 

việc 

+ UBND 

Tỉnh 05 ngày 

làm việc 

Tỉnh nhà thầu đầu tư dự án kinh doanh điện 

lực 

tuyến 

II LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

3 
1.0130

58 

Cấp điều chỉnh giấp 

phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Công Thương 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Thông tư 

số 

148/2016/

TT-BTC 

Thông tư 

số 

53/2019/

TT-BTC 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 

Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 

07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

4 

1.0009

98 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất tiền 

chất thuốc nổ 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

quy định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ. 

Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 

07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

5 

1.0009

65 

Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất tiền chất 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

Không 

quy định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ. 

Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 
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STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa 

điểm  

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thuốc nổ chính 

công 

Tỉnh 

07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương 

ích hoặc trực 

tuyến 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ 
Trả hồ 

sơ 

I LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC  

1 
1.0130

04 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký phát triển 

nguồn điện mặt trời 

mái nhà tự sản xuất, 

tự tiêu thụ có đấu nối 

với hệ thống điện 

quốc gia 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ 

Trung tâm 

Hành 

chính công 

Tỉnh 

Không quy 

định 

Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Điện 

lực về phát triển điện năng lượng tái 

tạo, điện năng lượng mới 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

2 
1.0130

05 

Điều chỉnh, bổ sung 

giấy chứng nhận 

đăng ký phát triển 

nguồn điện mặt trời 

mái nhà tự sản xuất, 

tự tiêu thụ có đấu nối 

với hệ thống điện 

quốc gia 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ 

Trung tâm 

Hành 

chính công 

Tỉnh 

Không quy 

định 

Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Điện 

lực về phát triển điện năng lượng tái 

tạo, điện năng lượng mới 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

3 2.0026 Thông báo phát triển Không quy Trung tâm Không quy Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày Trực tiếp Không 
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76 nguồn điện mặt trời 

mái nhà tự sản xuất, 

tự tiêu thụ có đấu nối 

với hệ thống điện 

quốc gia 

định Hành 

chính công 

Tỉnh 

định 03/3/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Điện 

lực về phát triển điện năng lượng tái 

tạo, điện năng lượng mới 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

 

quy định 

II LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

4 
2.0002

29 

Cấp Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật 

liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của Sở Công 

Thương 

20 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến  

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

5 
2.0002

10 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn  vật 

liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của Sở Công 

Thương 

03 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

6 
2.0002

21 

Cấp Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ 

18 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 
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Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

tuyến tuyến 

7 
2.0001

72 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ 

03 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

8 
2.0014

34 

Cấp Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công 

Thương 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Thông tư 

số 

148/2016/

TT-BTC 

Thông tư 

số 

53/2019/T

T-BTC 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

9 
2.0014

33 

Cấp lại Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công 

Thương 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Thông tư 

số 

148/2016/

TT-BTC 

Thông tư 

số 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 
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C. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

STT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC Tên VBQPPL quy định bãi bỏ TTHC 

1 2.000459 
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương   

Thông tư số 25/2024/TT-BCT  ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 

2 1.001005 
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương   

Thông tư số 25/2024/TT-BCT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 

 

 

53/2019/T

T-BTC 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

10 
1.0034

01 

Thu hồi Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp 

05 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luận 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 
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